
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15/07/2019

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ THI CỦA SINH VIÊN :

Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.

Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.

Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.

Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi vào phòng thi.

STT MAMH TÊN MÔN CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY GIỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ

14 1TPCHCN019 Kinh tế đại cương Nguyễn Ngọc Vân Uyên D14_TP05 1 Hai 29/07/2019 09 giờ 30 C603

15 1TPCHCN019 Kinh tế đại cương Nguyễn Ngọc Vân Uyên D14_TP06 1 Hai 29/07/2019 09 giờ 30 C603

16 1TPCHCN019 Kinh tế đại cương Nguyễn Ngọc Vân Uyên D15_TP01 18 Hai 29/07/2019 09 giờ 30 C603

17 1TPCHCN019 Kinh tế đại cương Nguyễn Ngọc Vân Uyên D15_TP02 12 Hai 29/07/2019 09 giờ 30 C603

18 1TPCHCN019 Kinh tế đại cương Nguyễn Ngọc Vân Uyên D15_TP03 8 Hai 29/07/2019 09 giờ 30 C603

19 1TPCHCN019 Kinh tế đại cương Nguyễn Ngọc Vân Uyên D15_TP04 8 Hai 29/07/2019 09 giờ 30 C603

20 1TPCHCN019 Kinh tế đại cương Nguyễn Ngọc Vân Uyên D15_TP05 6 Hai 29/07/2019 09 giờ 30 C603

21 1TPCHCN019 Kinh tế đại cương Nguyễn Ngọc Vân Uyên D15_TP06 3 Hai 29/07/2019 09 giờ 30 C603

22 1TPCHCN019 Kinh tế đại cương Nguyễn Ngọc Vân Uyên D16_TP01 14 Hai 29/07/2019 09 giờ 30 C601

23 1TPCHCN019 Kinh tế đại cương Nguyễn Ngọc Vân Uyên D16_TP02 11 Hai 29/07/2019 09 giờ 30 C601

24 1TPCHCN019 Kinh tế đại cương Nguyễn Ngọc Vân Uyên D16_TP03 11 Hai 29/07/2019 09 giờ 30 C601

25 1TPCHCN019 Kinh tế đại cương Nguyễn Ngọc Vân Uyên D16_TP04 16 Hai 29/07/2019 09 giờ 30 C601

26 1TPCHCN019 Kinh tế đại cương Nguyễn Ngọc Vân Uyên D16_TP05 7 Hai 29/07/2019 09 giờ 30 C601

27 1TPCHCN019 Kinh tế đại cương Nguyễn Ngọc Vân Uyên D16_TP06 8 Hai 29/07/2019 09 giờ 30 C601

30 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D14_TP03 1 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C701

57 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D16_TP01 1 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C701

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO
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STT MAMH TÊN MÔN CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY GIỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ

58 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D16_TP02 3 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C701

59 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D16_TP03 5 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C701

60 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Văn Thuận+Võ Minh Triết D16_TP04 6 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C701

61 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Văn Thuận+Võ Minh Triết D16_TP05 3 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C701

62 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Văn Thuận+Võ Minh Triết D16_TP06 2 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C701

84 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Văn Thuận+Võ Minh Triết D17_TP01 3 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C601

85 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Văn Thuận D17_TP02 6 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C601

86 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Văn Thuận+Võ Minh Triết D17_TP03 6 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C601

87 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Văn Thuận+Võ Minh Triết D17_TP04 2 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C601

110 GS43001 Vật lý 1 Cao Thị Mỹ Dung D18_TP01 11 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C701

111 GS43001 Vật lý 1 Cao Thị Mỹ Dung D18_TP02 12 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C701

112 GS43001 Vật lý 1 Cao Thị Mỹ Dung D18_TP03 10 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C701

113 GS43001 Vật lý 1 Cao Thị Mỹ Dung+Võ Minh Triết D18_TP04 11 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C701

121 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn D14_TP02 1 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C603

122 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn D14_TP03 1 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C603

133 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Nguyễn Thị Trúc Phương D15_TP04 1 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C603

134 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi)
Hà Minh Tuấn+Nguyễn Thị Trúc 

Phương
D15_TP05 2 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C603

135 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn D15_TP06 2 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C603

150 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn D16_TP01 1 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C603

151 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn D16_TP03 1 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C603

152 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn+Trịnh Ngọc An D16_TP04 2 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C603

153 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Trịnh Ngọc An D16_TP05 1 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C603

171 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Trịnh Ngọc An D17_TP01 3 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C603

172 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn D17_TP02 1 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C603
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STT MAMH TÊN MÔN CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY GIỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ

173 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn+Trịnh Ngọc An D17_TP03 2 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C603

197 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Nguyễn Thị Trúc Phương D18_TP01 3 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C603

198 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Nguyễn Thị Trúc Phương D18_TP02 5 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C603

199 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Nguyễn Thị Trúc Phương D18_TP03 4 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C603

200 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Nguyễn Thị Trúc Phương D18_TP04 2 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C603

213 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Ngọc Lân D15_TP04 1 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C601

214 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Nhật Duy Thanh D15_TP06 2 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C601

229 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Ngọc Lân D16_TP01 1 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C601

230 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Ngọc Lân D16_TP02 1 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C601

231 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Nhật Duy Thanh D16_TP03 2 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C601

232 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Ngọc Lân D16_TP05 2 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C601

248 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Nhật Duy Thanh D17_TP01 1 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C601

249 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Ngọc Lân D17_TP04 1 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C601

253 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D14_TP02 1 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C601

254 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D14_TP03 1 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C601

255 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D14_TP06 1 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C601

273 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D16_TP01 3 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C601

274 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D16_TP02 1 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C601

275 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D16_TP06 3 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C601

294 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D17_TP01 5 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C601

295 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D17_TP04 2 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C601

323 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng D16_TP01 3 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C604

324 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng+Lê Thị Mỹ Dung D16_TP04 2 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C604

325 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng D16_TP06 3 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C604
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341 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng D17_TP01 1 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C604

342 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng D17_TP02 1 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C604

361 GS59001 Tin học đại cương Lê Thị Mỹ Dung D18_TP01 4 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C604

362 GS59001 Tin học đại cương Lê Thị Mỹ Dung D18_TP02 9 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C604

363 GS59001 Tin học đại cương Lê Thị Mỹ Dung D18_TP03 1 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C604

364 GS59001 Tin học đại cương Lê Thị Mỹ Dung D18_TP04 3 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C604

368 FT09026 Phát triển sản phẩm thực phẩm Nguyễn Thanh Sang D14_TP02 1 Tư 31/07/2019 07 giờ 30 C701

369 FT09026 Phát triển sản phẩm thực phẩm Nguyễn Thanh Sang D14_TP03 2 Tư 31/07/2019 07 giờ 30 C701

370 FT09026 Phát triển sản phẩm thực phẩm Nguyễn Thanh Sang D14_TP04 2 Tư 31/07/2019 07 giờ 30 C701

371 FT09026 Phát triển sản phẩm thực phẩm Nguyễn Thanh Sang D14_TP06 1 Tư 31/07/2019 07 giờ 30 C701

372 FT09026 Phát triển sản phẩm thực phẩm Nguyễn Thanh Sang D15_TP01 16 Tư 31/07/2019 07 giờ 30 C701

373 FT09026 Phát triển sản phẩm thực phẩm Nguyễn Thanh Sang D15_TP02 7 Tư 31/07/2019 07 giờ 30 C701

374 FT09026 Phát triển sản phẩm thực phẩm Nguyễn Thanh Sang D15_TP03 6 Tư 31/07/2019 07 giờ 30 C701

375 FT09026 Phát triển sản phẩm thực phẩm Nguyễn Thanh Sang D15_TP04 9 Tư 31/07/2019 07 giờ 30 C701

376 FT09026 Phát triển sản phẩm thực phẩm Nguyễn Thanh Sang D15_TP05 7 Tư 31/07/2019 07 giờ 30 C701

377 FT09026 Phát triển sản phẩm thực phẩm Nguyễn Thanh Sang D15_TP06 8 Tư 31/07/2019 07 giờ 30 C701

399 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D14_TP03 2 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C608

400 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D14_TP05 2 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C608

401 GS43002 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D14_TP06 2 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C608

417 GS43002 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D15_TP01 3 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C608

418 GS43002 Vật lý 2 Võ Nguyễn Như Liễu D15_TP02 8 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C608

419 GS43002 Vật lý 2 Võ Nguyễn Như Liễu D15_TP03 4 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C608

420 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D15_TP04 3 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C608

441 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D16_TP01 11 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C608
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442 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D16_TP02 3 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C608

443 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D16_TP03 4 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C608

444 GS43002 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D16_TP04 7 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C608

445 GS43002 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D16_TP05 3 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C608

446 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D16_TP06 6 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C608

466 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D17_TP01 8 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C701

467 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D17_TP02 8 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C701

468 GS43002 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D17_TP03 2 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C701

469 GS43002 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D17_TP04 2 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C701

593 FT09013 Kỹ thuật thực phẩm 2 Trần Văn Dũng D14_TP03 1 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C604

594 FT09013 Kỹ thuật thực phẩm 2 Trần Văn Dũng D14_TP04 3 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C604

595 FT09013 Kỹ thuật thực phẩm 2 Trần Văn Dũng D14_TP06 1 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C604

596 FT09013 Kỹ thuật thực phẩm 2 Trần Văn Dũng D15_TP01 13 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C604

597 FT09013 Kỹ thuật thực phẩm 2 Trần Văn Dũng D15_TP02 9 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C604

598 FT09013 Kỹ thuật thực phẩm 2 Trần Văn Dũng D15_TP03 4 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C604

599 FT09013 Kỹ thuật thực phẩm 2 Trần Văn Dũng D15_TP04 8 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C604

600 FT09013 Kỹ thuật thực phẩm 2 Trần Văn Dũng D15_TP05 1 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C604

601 FT09013 Kỹ thuật thực phẩm 2 Trần Văn Dũng D15_TP06 3 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C604

602 FT09013 Kỹ thuật thực phẩm 2 Trần Văn Dũng D16_TP01 1 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C604

603 FT09013 Kỹ thuật thực phẩm 2 Trần Văn Dũng D16_TP02 3 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C604

604 FT09013 Kỹ thuật thực phẩm 2 Trần Văn Dũng D16_TP03 1 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C604

605 FT09013 Kỹ thuật thực phẩm 2 Trần Văn Dũng D16_TP04 2 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C604

606 FT09013 Kỹ thuật thực phẩm 2 Trần Văn Dũng D16_TP05 8 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C601

607 FT09013 Kỹ thuật thực phẩm 2 Trần Văn Dũng D16_TP06 12 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C601
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818 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu D16_TP04 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức

819 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu D16_TP06 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức

827 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu D17_TP01 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức

828 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu D17_TP02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức

829 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu D17_TP04 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức
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